
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ BS PHẨU THUẬT

4 1 0 NS CĐ ĐT P.DUNG + Đ.TRỌNG (S)+ T.MAI (C)

7 2 35 0000 VS1 + LNMTCBT P 6cm/VMC NS NHS BTC+ ổ bụng , CĐ ĐT Q.KHOA + X.TRANG 2

7 3 46 0200 UBT 2 bên NS Cắt HTTC + 2PP THU THỦY + Q.KHOA + X.TRANG 2

7 4 21 ĐT UBT (P) 7cm NS Bóc u, KTSD Q.KHOA + X.TRANG 2

8 5 43 1001 TSĐH NMCTC NS Cắt HTTC chừa 2PP HƯNG + PHẠM HẢI + TT.PHƯƠNG

8 6 30 ĐT LNMTC BT(T) 8cm NS bóc u, KTSD HƯNG + TT.PHƯƠNG

8 7 23 0000 VS1 NHS BTC+ ổ bụng , CĐ ĐT HƯNG + TT.PHƯƠNG

9 8 56 1021 UBT (P)6cm NS Cắt HTTC + 2PP LƯU + TT.HÙNG + TR.ANH     

9 9 28 ĐT UBT 2 bên 4cm NS bóc u, KTSD LƯU + TT.HÙNG

9 10 24 0000 UBT (P) 7cm NS Bóc u, KTSD LƯU + TT.HÙNG

11 11 46 2012 UBT (T) 6cm/VMC NS Cắt 2PP THƯƠNG.BM + THẠCH.NT

11 12 40 2002 NXTC nhỏ + UBT(T)8cm NS Bóc NX + UBT, KTSD THƯƠNG.BM + THẠCH.NT

11 13 30 1001 UBT (P) 8cm NS Bóc u, KTSD HỒ PHƯỢNG + MAI THẢO

11 14 24 2002 UBT (T) 7cm NS bóc u, KTSD HỒ PHƯỢNG + MAI THẢO

4 1 0 NS CĐ ĐT THĂNG.BM + VÕ (S)+ KHANH (C)

7 2 48 3003 UXTC 12 tuần NS Cắt HTTC + 2PP BÁ + H.TUẤN + TT.PHƯƠNG

7 3 32 0010 VS2 NHS BTC+ ổ bụng , CĐ ĐT H.TUẤN + TT.PHƯƠNG

7 4 23 0000 UBT 10cm NS, nếu KĐ: Mổ hở bóc u BT,KTSD H.TUẤN + TT.PHƯƠNG

8 5 43 4014 UXTC 10 tuần NS cắt  HTTC chừa 2PP LƯU + G CHUỒN + LÊ DIỆP

8 6 33 2022 NXTC 12 tuần NS Bóc NX, KTSD LƯU + LÊ DIỆP

8 7 22 0000 VS 1 + LNMTCBT (P) 5cm/VMC NHS BTC+ ổ bụng , CĐ ĐT LƯU + LÊ DIỆP

9 8 46 2012 TC xơ hóa 10 tuần NS Cắt HTTC + 2PP PHAN NGA + M TUYẾT + TT.HÙNG

9 9 38 2022 UBT 2 bên 6cm TD LNMTC NS Bóc u, KTSD PHAN NGA + TT.HÙNG

9 10 31 0000 VS 1 NHS BTC+ ổ bụng , CĐ ĐT PHAN NGA + TT.HÙNG

11 11 40 2012 UBT (P) 6cm/VMC Bóc u NS Bóc u, KTSD H.HIỆP + DUY

10505

10594

10592

10200

Ngày: 08/12/2009 

10449

10390

10355

10060

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

PM

Ngày: 07/12/2009 

DANH SÁCH BỆNH NHÂN PHẪU THUẬT NỘI SOI

SHC

10335

10048

10541

10064

10696

11509

7318

10238

10507

10028

10518

10575

10452

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

LÊ Q.NGỌC MINH CHIẾU

LÊ NGỌC MAI

NGUYỄN THỊ KIM THOA

HUỲNH MAI

NGUYỄN THỊ HUYÊN

LÊ THANH THÚY

NGUYỄN THỊ TIÊN

NGUYỄN T. TỐ GIANG

LÊ THỊ  SÂM

NGUYỄN T. BẠCH DUNG

LÊ THỊ  THÙY TRANG

NGUYỄN THỊ  THƠM

PHAN THỊ PHÚC

BN TNTC

TRẦN THỊ KIM TUYẾN

Thứ: BA 

10916

9990

NGUYỄN THỊ HẰNG

HUỲNH THỊ THÚY HOA

NGUYỄN THANH PHƯƠNG 

NGUYỄN THỊ  HUỲNH NGA

NGUYỄN THỊ HẰNG

NGUYỄN THỊ  HIỀN

ĐOÀN THỊ THÚY HẰNG

ĐẶNG THỊ  DIẾP

NGÔ THỊ  THƠM

Từ ngày 07/12/2009 đến ngày 13/12/2009 (Tuần3)



11 12 30 ĐT UBT (T) 5cm NS Bóc u, KTSD H.HIỆP + DUY

11 13 28 0000 UBT (T) 5cm NS Bóc u, KTSD ĐIỆP 2 + M.THANH

11 14 22 1001 UBT (T) 5cm NS Bóc u, KTSD ĐIỆP 2 + M.THANH

4 1 0 NS CĐ ĐT MỸ NGỌC + ĐEM (S)+ K.DUNG 2(C)

7 2 56 3033 TSĐGĐH NMTC NS Cắt HTTC + 2PP THỐNG + M TUYẾT + THU

7 3 40 1011 NXTC dưới niêm NS BTC, CĐ ĐT THỐNG + M TUYẾT + THU

7 4 36 0000 VS1 + NXTC 11 tuần NS BTC, ổ bụng, CĐ ĐT, bóc NX THỐNG + M TUYẾT + THU

8 5 53 5005 TSĐGĐH NMTC NS Cắt HTTC + 2PP M.LOAN + N.QUANG + TT.PHƯƠNG

8 6 44 3003 UBT (T) 7cm NS Bóc u, KTSD M.LOAN + TT.PHƯƠNG

8 7 32 2012 UBT (T) 7cm NS Bóc u, KTSD M.LOAN + TT.PHƯƠNG

9 8 49 1001 UBT (P) 6cm NS Cắt HTTC + 2PP CHƯƠNG + TÚ NGÂN + XUÂNNT

9 9 42 1011 UBT (T) 7cm NS Cắt PP có u, KTSD CHƯƠNG + XUÂN.NT

9 10 32 2012 UBT (P) 7cm NS bóc u, KTSD CHƯƠNG + XUÂN.NT

11 11 36 ĐT UBT (T) 8cm NS Bóc u, KTSD K.HOÀNG + KIỀU LOAN

11 12 27 0000 UBT 8cm/VMC ruột NS bóc u, KTSD K.HOÀNG + KIỀU LOAN

11 13 18 ĐT UBT (T) 7cm NS bóc u, KTSD K.HOÀNG + KIỀU LOAN

4 0 0 NS CĐ ĐT THĂNG +TT. PHƯƠNG+PHƯỢNG.TTĐT

7 2 53 3003 UBT 7cm,CĐPB:NX có cuống NS Cắt HTTC, 2PP THỐNG + TT.HÙNG +TR BÍCH 2

7 3 34 ĐT NXTC 8 tuần + UBT (T) NS Bóc u, KTSD THỐNG + TT.HÙNG

7 4 21 0000 UBT 2 bên 7cm NS bóc u, KTSD THỐNG + TT.HÙNG

8 5 42 3003 UBT (P) 5cm NS Cắt PP có u, KTSD TR.HẠNH + HUỲNH HẢI

8 6 38 1001 Vòng gãy trong TC NS BTC lấy đoạn vòng gãy, KT-BTC TR.HẠNH + HUỲNH HẢI

8 7 29 0000 LNMTC BT (T)/VS1 NS BTC, ổ bụng, CĐ ĐT TR.HẠNH + HUỲNH HẢI

9 8 47 2002 UBT (T) 6cm NS Cắt HTTC + 2PP TR.THẢO + H. PHƯƠNG + THẠCH.NT

9 9 44 ĐT LNMTC 2BT 4cm NS bóc u, KTSD TR.THẢO + THẠCH.NT

9 10 24 ĐT UBT 7cm NS bóc u, KTSD TR.THẢO + THẠCH.NT

11 11 39 2002 UBT (T) 6cm NS bóc u, KTSD H.THẮM + AN

11 12 28 0000 VS1 NS BTC, ổ bụng,  CĐ ĐT H.THẮM + AN

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 09/12/2009 

Ngày: 10/12/2009 

10539

10531

10521

10120

6272

10614

10186

10553

10609

10118

10638

10611

10554

10625

10552

10156

10591

12008

10919

10627

10698

10166

10645

10639

10629

10697

VÕ THỊ THANH QUANG

PHAN THỊ HỒNG

NGÔ THỊ  HỒNG OANH

BN TNTC

NGUYỄN T. HUỆ

NGUYỄN T. TUẤN

NGUYỄN T. LÀNH 

PHẠM T. XE

VÕ T. KIM TUYẾN

PHẠM T. HUYÊN

VŨ T. HOÀN

NGUYỄN T. NGỌC DUNG

TRẦN T. XUÂN LÊ

PHẠM T. NGỌC ANH

NGUYỄN T. NGA

NGUYỄN T. NGỌC

BN TNTC

LƯU KIM YẾN

TỪ T. NGỌC PHƯƠNG

LÊ THỊ TUYẾT LAN

NGUYỄN T. HẰNG

HOÀNG T. NGA

TRẦN T. MỸ LINH

LÝ T. KIM CHÂU

NGUYỄN NGỌC NHAN

NGUYỄN T. HƯƠNG

LÊ T. THANH THÚY

TRẦN T. HOÀNG YẾN



11 13 19 1001 UBT (T) 7cm NS bóc u, KTSD H.THẮM + AN

4 1 0 NS CĐ ĐT THƯƠNG +TT.HÙNG  (S)+TRÚC ANH(C)

7 2 51 3013 TSĐGĐHNMTC NS Cắt HTTC + 2PP XUÂN CẨM + ĐỖ HIẾU + K.LIÊN

11 3 39 2022 UBT 2 bên 8cm NS bóc u, KTSD ĐỖ HIẾU + K.LIÊN

7 4 34 0010 VS2 + dị  vật lòng TC NS BTC, ổ bụng ĐỖ HIẾU + K.LIÊN

8 5 38 2012 CTC dài Cắt đoạn CTC - NS treo TC vào mỏm 
nhô SHA

MỸ NHI + PHAN NGA + QUANG

8 6 33 2002 NXTC đoạn sản NS nối ODT MỸ NHI + PHAN NGA + QUANG

8 7 26 ĐT UBT (P) 8cm NS Bóc u, KTSD PHAN NGA + QUANG

9 8 44 3033 TSĐGĐHNMTC NS Cắt HTTC chừa 2PP NGỌC HẢI + Q.NHẬT + TT.PHƯƠNG

9 9 44 2002 UBTT 8cm NS Cắt PP có u, KTSD NGỌC HẢI + TT.PHƯƠNG

9 10 36 3013 UBT (T) 6cm NS bóc u, KTSD NGỌC HẢI + TT.PHƯƠNG

11 11 40 ĐT UBT (T) 7cm NS bóc u, KTSD M.TUẤN.BM + BÙI PHƯỢNG

11 12 29 2012 UBT (T) 7cm NS bóc u, KTSD M.TUẤN.BM + BÙI PHƯỢNG

11 13 25 ĐT UBT (P) 5cm NS bóc u, KTSD M.TUẤN.BM + BÙI PHƯỢNG

11 14 27 ĐT LNMTC BT 2 bên NS bóc u, kTSD HÀ 2 + T.MAI

11 15 25 0000 UBT (P) 5cm/Mong con NS BTC, ổ bụng,  CĐ ĐT HÀ 2 + T.MAI

10763

10206

10665

10767

Thứ: SÁU 
Ngày: 11/12/2009 

10198

10509

10675

10221

10660

10930

10660

10680

10651

11807

10909

NGUYỄN T. KIM NƯƠNG

NGUYỄN T. KIM THOA

VŨ T. VINH

VÕ T. HUỲNH

BN TNTC

QUÁCH T. TUYẾT

MAI T. CHÂU

TRẦN THÙY TRANG

BÙI T. VIÊN

MAI T. HUẾ

THI HOA

BÙI T. HUYỀN

VÕ KIM KHUYÊN 

ĐỖ BÙI HOÀNG VÂN

NGUYỄN T. THU XƯƠNG

TRẦN T. NGA


